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1. Phí phát hành
2. Phí thường niên

Không 

thu phí

200.000(*) 200.000(*) 249.000(*) 200.000 VND Không Không Không 

VND VND VND VND thu phí thu phí thu phí

Không Không 
thu phí thu phí
Không Không 
thu phí thu phí
Không Không 
thu phí thu phí
Không Không 
thu phí thu phí
Không Không 
thu phí thu phí
Không Không 
thu phí thu phí
Không Không 
thu phí thu phí
Không Không 
thu phí thu phí
Không 100
thu phí VND

5% 5% 5% 5% Không 5%
(TT: 149.000 VND (TT: 149.000 VND (TT: 199.000 VND (TT: 249.000 VND thu phí (TT: 249.000 VND
TĐ: 999.000 VND) TĐ: 999.000 VND) TĐ: 999.000 VND) TĐ: 999.000 VND) TĐ: 999.000 VND)

13. Cấp lại sao kê tài khoản, bản sao hóa đơn
Không Không
thu phí thu phí
Không Không
thu phí thu phí
Không Không
thu phí thu phí
Không Không
thu phí thu phí
Không Không
thu phí thu phí

1%
giá trị giao dịch

1%
giá trị giao dịch

4%
trên tổng hạn mức tín dụng 

tăng thêm
4.500 VND 4.500 VND

/tháng /tháng

Không thu phí 150.000 VND Không thu phí

3. Phí thanh toán/ tất toán thẻ Không thu phí Không thu phí Không thu phí Không thu phíKhông thu phí

Không thu phí

2.1.   Thẻ chính 150.000 VND 299.000 VND 499.000 VND 499.000 VND 699.000 VND 899.000 VND 1.000.000 VND899.000 VND 299.000 VND 499.000 VND 699.000 VND499.000 VND 1.200.000 VND399.000 VND 1.500.000 VND

2.2.   Thẻ phụ

5. Phí thay đổi hạng thẻ hoặc loại thẻ 100.000 VND 100.000 VND 100.000 VND 100.000 VND

4. Phí phát hành lại thẻ bị mất 200.000 VND 200.000 VND 200.000 VND 200.000 VND200.000 VND

100.000 VND

7. Phí thay thế thẻ do hư hỏng 150.000 VND 150.000 VND 150.000 VND 150.000 VND

6. Cấp lại PIN 30.000 VND 30.000 VND 30.000 VND 30.000 VND30.000 VND

150.000 VND

9. Xác nhân tài khoản theo yêu cầu 50.000 VND 50.000 VND 50.000 VND 50.000 VND50.000 VND 50.000 VND

8. Phí thay thế (do hết hạn) Không thu phí Không thu phí Không thu phí Không thu phíKhông thu phí Không thu phí

11. Phí thay đổi loại tài sản đảm bảo Không thu phí 100.000 VND 100.000 VND 100.000 VND Không thu phí100.000 VND

10. Phí thay đổi hạn mức tín dụng Không thu phí Không thu phí Không thu phí Không thu phíKhông thu phí

13.1. Sao kê hàng tháng Không thu phí Không thu phí Không thu phí Không thu phí

12. Phí trả chậm
5%

(TT: 149.000 VND
TĐ: 999.000 VND)

5%
(TT: 149.000 VND
TĐ: 999.000 VND)

5%
(TT: 249.000 VND

5%
(TT: 249.000 VND
TĐ: 999.000 VND)

Không thu phí

TĐ: 999.000 VND) TĐ: 999.000 VND)

Không thu phí

13.3. Cấp lại sao kê qua bưu điện (bao gồm phí chuyển phát) 100.000 VND 100.000 VND 100.000 VND 100.000 VND100.000 VND 100.000 VND

13.2. Cấp lại sao kê (nhận tại quầy) 80.000 VND 80.000 VND 80.000 VND 80.000 VND80.000 VND 80.000 VND

14. Tra soát (thu trong trường hợp khiếu nại sai) 100.000 VND 100.000 VND 100.000 VND 100.000 VND

13.4. Phí yêu cầu bản sao hóa đơn
80.000 VND

/hóa đơn
80.000 VND

/hóa đơn
80.000 VND

/hóa đơn
80.000 VND

/hóa đơn

3%
giá trị giao dịch

3%
giá trị giao dịch

0%
4%

(TT: 100.000 VND)
4%

(TT: 100.000 VND)

4%

trên tổng hạn mức tín dụng tăng thêm

4%

trên tổng hạn mức tín dụng tăng thêm

giá trị giao dịch

19. Phí quản lý hạn mức tín dụng tăng thêm của thẻ tín dụng (tháng)
4%

trên tổng hạn mức tín dụng tăng thêm

4%
trên tổng hạn mức tín dụng tăng 

thêm

18. Phí giao dịch nội tệ tại các điểm thanh toán quốc tế
1% 1%

giá trị giao dịch
1%

4.500 VND
/tháng

20. Phí dịch vụ thông báo biến động số dư qua SMS
4.500 VND

/tháng
4.500 VND

/tháng
4.500 VND

/tháng/tháng

 giá trị giao dịch
1%

giá trị giao dịch

17. Phí giao dịch ngoại tệ
3%

giá trị giao dịch
3%

giá trị giao dịch

16. Phí ứng trước tiền mặt qua 247 0%
4%

giá trị giao dịch
1%

giá trị giao dịch
4%

trên tổng hạn mức tín dụng tăng thêm

4.500 VND

80.000 VND
/hóa đơn

3%

4%

100.000 VND

4% (TT: 100.000 VND)
4%

(TT: 100.000 VND) (TT: 100.000 VND)
4%

(TT: 100.000 VND)(TT: 100.000 VND)

15. Phí ứng trước tiền mặt qua VPBank NEO

4% (TT: 100.000 VND)

BIỂU PHÍ THẺ TÍN DỤNG QUỐC TẾ - KHỐI KHCN

4.500 VND
/tháng

4%
(TT: 100.000 VND)

4%
(TT: 100.000 VND)

Không thu phí

3%
giá trị giao dịch

1%
giá trị giao dịch

4%

trên tổng hạn mức tín dụng tăng thêm

1% giá trị giao dịch 1% giá trị giao dịch

1% giá trị giao dịch 
online/POS

3% giá trị giao dịch

Không thu phí

200.000 VND

100.000 VND

30.000 VND

150.000 VND

299.000 VND

Không
thu phí, 

(trường hợp KH tụt hạng AF 
sẽ bị thu phí 1.000.000 VND)

Không
thu phí

(trường hợp KH tụt hạng AF 
sẽ bị thu phí 300.000 VND)

Hướng dẫn sử dụng biểu phí thẻ tín dụng quốc tế - Khối KHCN
- Phí phát hành thẻ World/ World Lady chỉ áp dụng cho khách hàng thường, không áp dụng cho khách hàng ưu tiên
- Không thu phí thường niên thẻ phụ thẻ Lady; Không thu phí thường niên thẻ phụ năm đầu tiên cho thẻ Gold Travel Miles, Platinum Cashback, Titanium Cashback, Platinum Travel Miles.
- Không thu phí thường niên năm đầu thẻ tín dụng Visa Platinum Travel Miles
- Đối với khách hàng ưu tiên sở hữu thẻ tín dụng VPBank Platinum Priority và VNA-VPBank Platinum Priority bị chấm dứt quyền lợi thì sẽ áp dụng theo quy định trên biểu phí khách hàng ưu tiên từng thời kỳ.

Ghi chú
- Biểu phí này chưa bao gồm VAT (10%); TT: Tối thiểu; TĐ: Tối đa
- Các khoản phí, dịch vụ và các chi phí khác đã thu theo biểu phí này sẽ không được hoàn lại trong trường hợp khách hàng yêu cầu hủy giao dịch
- Phí dịch vụ KHCN không bao gồm Biểu phí tín dụng và biểu phí của các sản phẩm/dịch vụ đặc thù được VPBank phát hành theo quy định từng thời kỳ

250.000 VND150.000 VND250.000 VND250.000 VNDKhông thu phí149.000 VND 250.000 VND

4%
(TT: 100.000 VND)

4%
(TT: 100.000 VND)

Không thu phí

80.000 VND

100.000 VND

100.000 VND

5%
(TT: 249.000 VND

0%0%


